
Khái quát về các đối sách chính dựa trên Luật Bệnh truyền nhiễm 

Bệnh cúm mới 
Bệnh cảm 

nhiễm loại 1
Bệnh cảm 

nhiễm loại 1
Bệnh cảm 

nhiễm loại 3 
Bệnh cảm 

nhiễm loại 4 
Bệnh cảm 

nhiễm loại 5 
Bệnh cảm 

nhiễm chỉ định

Tên bệnh được chỉ định 
Cúm mới, cúm 
tái bùng phát,v.v 

Ebola, dịch hạch, 
sốt lassa, v.v

Lao, SARS, cúm 

gia cầm (H5N1), 
v.v 

Dịch tả, kiết lỵ, 

sốt thương hàn, 
v.v

Sốt da vàng, 

cúm gia cầm 
(Trừ H5N1) v.v

Cúm, nhiễm 

chlamydia sinh 

dục, giang mai, 
v.v 

※Chỉ định trên 
pháp lệnh 

（Hiện tại không 

phù hợp）

Quy định tên bệnh Pháp luật Pháp luật Pháp luật Pháp luật
Pháp luật/ Lệnh 

nội các 
Pháp luật/Pháp 

lệnh
Lệnh nội các 

Áp dụng cho bệnh nhân nghi nhiễm trùng ○ ○
○

（Chỉ những bệnh 

được quy định trong 
lệnh nội các ）

－ － －

Những quy định 
áp dụng cụ thể 
được quy định 

bởi Lệnh nội các 
cho từng bệnh 
truyền nhiễm 

Áp dụng cho người mang mầm bệnh không triệu 

chứng
○ ○ － － － －

Chẩn đoan/ thông báo của bác sĩ khi tử vong
○

（Ngay lập tức）

○
（Ngay lập tức）

○
（Ngay lập tức）

○
（Ngay lập tức）

○
（Ngay lập tức）

○
（Trong 7 ngày）

Thông báo của bác sĩ thú y, các biện pháp liên 

quan đến xuất nhập khẩu động vật
○ ○ ○ ○ ○ －

Giám sát điểm cố định thông tin bệnh nhân － －
△

（Chỉ một phần bệnh 

nhân có triệu chứng）

△
（）

△
（Chỉ một phần bệnh 

nhân có triệu chứng）

○

Thực hiện điều tra dịch tễ học một cách tích cực ○ ○ ○ ○ ○ ○

Đề xuất và thực hiện khám sức khỏe ○ ○ ○ ○ － －

Hạn chế công việc ○ ○ ○ ○ － －

Đề xuất các biện pháp nhập viện ○ ○ ○ － － －

Thu thập/ lấy mẫu xét nghiệm ○ ○ ○ － － －

Khử trùng những khu vực bị lây nhiễm, xử lý nhà 

cửa 
○ ○ ○ ○ ○ －

Diệt chuột, côn trùng ○（※） ○ ○ ○ ○ －

Hạn mức sử dụng nước sinh hoạt ○（※） ○ ○ ○ － －

Hạn chế ra vào, phong tỏa, hạn chế giao thông ○（※） ○ － － － －

Tuyên truyền, công khai các biện pháp thực hiện ○ － － － － －

Báo cáo tình hình sức khỏe, thỉnh cầu việc hạn 

chế ra ngoài… 
○ － － － － －

Báo cáo quá trình tới các đạo, đô, phủ, huyện,v.v ○ － － － － －

※Áp dụng cho những trường hợp thích ứng được quy định trong Lệnh nội các dựa trên Điều 4 Khoản 44 Luật Bệnh truyền nhiễm (Không áp dụng cho bệnh Covid-19)

7/5/2023 đến nay Từ 8/5/2023


